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HƯỚNG DẪN
 Ngâm ủ lúa vụ Xuân năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân xã về sản xuất vụ Xuân 2024;
Căn cứ lịch thời vụ sản xuất, thời gian sinh trưởng của các giống lúa và điều kiện sản xuất của địa phương;
Ban khuyến nông xã hướng dẫn quy trình ngâm ủ lúa giống và kỹ thuật làm mạ che phủ nilon như sau: 
1. Quy trình ngâm ủ lúa giống.

- Dùng nước sạch để ngâm giống.

- Khối lượng lúa so với khối lượng nước theo tỷ lệ 1: 5 (1 phần lúa: 5 phần nước)

- Xử lý hạt giống: Đây là biện pháp quan trọng nhằm tiêu diệt nguồn bệnh trên hạt giống ngay từ đầu, hạn chế lây lan ra ngoài đồng ruộng. Biện pháp xử lý: Ngâm trong nước nóng 540C trong 10 phút (Pha nước theo tỷ lệ 3 sôi 2 lạnh sau đó đổ giống vào ngâm).  
- Thời gian ngâm giống đối với lúa lai từ 18 - 24 giờ; đối với lúa thuần 24 -36 giờ (tuỳ theo nhiệt độ khi ngâm) cho đến khi hạt lúa no nước có phôi nổi trắng.

- Trong quá trình ngâm cứ 6 giờ đãi chua, thay nước 1 lần (nên thay bằng nước ấm). Lưu ý, làm nhẹ tay để tránh bong tróc vỏ trấu.

 Sau khi hạt lúa no nước, đãi sạch, để ráo nước rồi mới ủ nảy mầm. Không ủ trong phân chuồng, trong túi nilong, bao tải dứa hay tiếp xúc trực tiếp nền xi măng để tránh hỏng giống. Nên quây rơm rạ để ủ, nhiệt độ thấp nên ủ trong nhà.
Trong quá trình ủ 8-10 giờ kiểm tra 1 lần bằng cách:

+ Nhúng tay vào giữa khối giống, nếu tay khô thì lập tức phun nước vào, đảo trộn lại hạt giống để hạt giống có đủ độ ẩm.

+ Nhúng tay vào giữa khối giống mà tay ướt, nhớt, phải ngay lập tức dùng nước rửa sạch nhớt bám vào hạt giống, để ráo nước, sau đó tiếp tục ủ lại hạt giống, nếu không rửa lại hạt giống kịp thời thì hạt giống lên men có mùi chua và
bị thối.
+ Nhúng tay vào giữa khối giống thấy tay lạnh thì cần dùng nước ấm phun vào hạt giống và đảo trộn đều để hạt giống có điều kiện mọc mầm.
Để đảm bảo tỷ lệ nảy mầm của hạt giống cao và đều, phải giữ nhiệt độ của khối giống khi ủ vào khoảng 27-330C, trên 350C thì phải mở túi giống ra, đảo đều để giảm nhiệt độ.
Kiểm tra khi mầm đạt tiêu chuẩn (mầm có chiều dài bằng 1/2 hạt, rễ dài bằng hạt) thì đem gieo.
* Lưu ý: Nếu thấy hạt giống đã nẩy mầm nhưng mầm dài ra và rễ lại ngắn thì phải phun thêm nước vào, đảo đều và tiếp tục ủ. Ngược lại nếu thấy mầm quá ngắn, rễ lại quá dài thì phải đảo đều túi giống từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong để cung cấp oxy cho hạt nẩy mầm.
2. Kỹ thuật làm đất, gieo mạ:  
- Làm đất: Nhuần nhuyễn, sạch cỏ dại, thuận lợi cho việc tưới tiêu, chia luống rộng 0,8 - 1 m theo chiều rút nước của ruộng, trang phẳng mặt luống sao cho không đọng nước ở mặt luống. Mỗi sào lúa cấy cần từ 10 – 15m2 đất gieo mạ (đối với mạ dày xúc). Tỷ lệ 1 mạ : 8 - 10 ruộng lúa.
- Bón phân lót: 1 sào mạ cần 2-3 tạ phân chuồng hoai mục hoặc 25 – 30kg phân hữu cơ vi sinh, bón trước khi bừa lần cuối và 3-5 kg phân tổng hợp NPK 16.16.8, hoặc 10-15 kg phân supe lân bón rải và trộn đều trong đất trước khi trang phẳng mặt luống.

- Gieo mạ: Gieo mạ thưa để cây mạ to khỏe, chú ý gieo mạnh tay để mộng mạ chìm xuống bùn giúp giữ ấm chân mạ, giảm các tác động xấu khi thời tiết thay đổi nắng, mưa, lạnh; Nên gieo khoảng 20 - 25 kg lúa lai/sào, 30 - 35kg lúa thuần/ sào ruộng mạ, bà con nên chia lượng giống ra làm 2 - 3 lần gieo thì mật độ sẽ đồng đều.

3. Che phủ nilon và chăm sóc mạ:
- Che phủ nilon cho mạ: Che phủ nilon có tác dụng chống rét cho mà và hạn chế các loại côn trùng và chuột gây hại.

Dùng các thanh tre rộng 2cm, dày 0,6 – 0,8cm, dài 2 – 2,2m; cứ 1,5 - 2m dài luống mạ cắm một thanh uốn theo hình vòm cống cách mép luống 5 - 10cm, sao cho độ cao khung giàn tre từ mặt luống đến đỉnh vòm là 50 – 60 cm. Buộc liên kết các thanh vòm với nhau bằng một thanh tre dài theo chiều dọc luống cho chắc chắn. Dùng nilon màu trắng trong khổ 1,2 - 1,4 m trùm kín theo chiều dài luống mạ, lấy bùn ở rãnh luống chèn kín xung quanh mép nilon phủ 2 bên và 2 đầu luống, đảm bảo luống mạ được che kín hoàn toàn sau khi gieo để tránh bị gió lùa làm bung nilon, chuột chui vào trong luống mạ.

- Chăm sóc mạ: Giữ cho mạ luôn luôn đủ ẩm sau khi gieo, khi mạ đạt 1,5 lá đưa nước láng mặt luống mạ nhằm giữ ấm chân mạ (đối với mạ gieo trên ruộng). Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để điều chỉnh nhiệt độ luống mạ cho phù hợp. Những ngày nhiệt độ ≥ 250C, ban ngày mở cửa hai đầu luống; nhiệt độ  ≥ 280C mở nilon hoàn toàn để điều hòa không khí, chiều tối tiếp tục che lại. Trước khi cấy 5 - 7 ngày cần mở dần nilon luyện cho mạ quen với môi trường. 

* Chú ý: Khi chăm sóc mạ vụ Xuân bà con không nên bón đạm thúc cho mạ, đặc biệt ở giai đoạn trước khi cấy vì cây mạ sẽ non, mềm, không đanh dảnh, chống chịu kém, rất dễ chết khi cấy ra ruộng gặp rét. Nên hòa loãng lân và kali để tưới, tỷ lệ 2kg supe lân + 1 kali cho 1 sào 500m2, tưới trước khi cấy 2 tuần. 
	  Nơi nhận:                                                                                        
- Thôn trưởng 6 thôn;

- MTTQ và các đoàn thể;
- Lưu: VP, NN.
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